
IEEP MIDTERM RECORD

TERM 2/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS D STARTING DATE: 7-Jan-19

Midterm

Total Classwork Participation Absent Late

1 1758018 Nguyễn Đình Anh Tuấn 85% 82 80 3 1

2 1659002 Trần Bảo Anh A.P-F. 80% 61 75 6 2

3  1258018 Lê Thị Thu Hà 75% 64 75 8 0

4 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh 75% 78 85 2 2

5 1258072 Trương Thị Thu Thảo 70% 80 85 2 0

6 1258051 Trang Chấn Phong 80% 82 80 10 4

7 1258039 Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 75% 52 85 1 1

8 1258037 Lê Thanh Ngân 65% 56 75 10 0

9 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 75% 77 82 0 5

10 1258009 Nguyễn Phan Đăng 19% 42 50 16 0

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status


